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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

Ký hiệu Đơn vị Giải nghĩa 

m1T kg Khối lƣợng không đƣợc treo cầu trƣớc trƣớc trái 

m1P kg Khối lƣợng không đƣợc treo cầu trƣớc trƣớc phải 

m2T kg Khối lƣợng không đƣợc treo cầu sau trái 

m2T kg Khối lƣợng không đƣợc treo cầu sau phải 

M kg Khối lƣợng đƣợc treo của xe (không tính khối lƣợng của 

động cơ) khi đầy tải 

Mdc kg Khối lƣợng động cơ 

Jx Nms
2
 Mô men quán tính khối lƣợng đƣợc treo đối với trục 

quay Y 

Jy Nms
2
 Mô men quán tính khối lƣợng đƣợc treo đối với trục 

quay X 

Jdcx Nms
2
 Mô men quán tính khối lƣợng động cơ đối với trục quay 

Y1 

Jdcy Nms
2
 Mô men quán tính khối lƣợng động cơ với trục quay X1 

Bdc m Chiều rộng của động cơ tính vị trí bắt 2 bu lông 

Ldc m Chiều dài của động cơ tính vị trí bắt 2 bu lông 

L m Chiều dài cơ sở ô tô 

BT m Vết bánh xe cầu trƣớc 

BS m Vết bánh xe cầu sau 

a m Khoảng cách trọng tâm a 

b m Khoảng cách trọng tâm b 

C1 N/m Độ cứng nhíp của hệ thống treo trƣớc 

C2 N/m Độ cứng nhíp của hệ thống treo sau 

K1 Nm/s Hệ số cản giảm chấn hệ thống treo trƣớc 

K2 Nm/s Hệ số cản giảm chấn hệ thống treo sau 

CL1 N/m Độ cứng lốp cầu trƣớc 

CL2 N/m Độ cứng lốp cầu sau 
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Ký hiệu Đơn vị Giải nghĩa 

KL1 Nm/s Hệ số cản giảm chấn lốp cầu trƣớc 

KL1 Nm/s Hệ số cản giảm chấn lốp cầu sau 

Knn1 Nm/s Hệ số cản của giảm chấn quá trình nén nhẹ hệ thống treo 

phía trƣớc 

Knm1 Nm/s Hệ số cản của giảm chấn quá trình nén mạnh hệ thống 

treo phía trƣớc 

Ktn1 Nm/s Hệ số cản của giảm chấn quá trình trả nhẹ hệ thống treo 

phía trƣớc 

Ktm1 Nm/s Hệ số cản của giảm chấn quá trình trả mạnh hệ thống 

treo phía trƣớc 

Knn2 Nm/s Hệ số cản của giảm chấn quá trình nén nhẹ hệ thống treo 

phía trƣớc 

Knm2 Nm/s Hệ số cản của giảm chấn quá trình nén mạnh hệ thống 

treo phía trƣớc 

Ktn2 Nm/s Hệ số cản của giảm chấn quá trình trả nhẹ hệ thống treo 

phía sau 

Ktm2 Nm/s Hệ số cản của giảm chấn quá trình trả mạnh hệ thống 

treo phía sau 

G1 KG Trọng lƣợng đặt lên cầu trƣớc khi ô tô đầy tải 

G2 KG Trọng lƣợng đặt lên cầu sau khi ô tô đầy tải 

( -z) m  Chuyển vị tƣơng đối giữa khối lƣợng không đƣợc treo 

và khối lƣợng đƣợc treo. 

f
n
dyn m  Độ võng động hành trình nén của hệ treo 

f
t
dyn  m Độ võng động hành trình trả của hệ treo 

CL1P  N/m Độ cứng lốp xe phía trƣớc bên phải xe 

CL1T  N/m Độ cứng lốp xe phía trƣớc bên trái xe 

KL1P Ns/m  Hệ số cản  giảm chấn của lốp xe phía trƣớc bên phải 

KL1T  Ns/m Hệ số cản  giảm chấn của lôp xe phía trƣớc bên trái 

CL2P N/m  Độ cứng lốp xe  phía sau bên phải xe 
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Ký hiệu Đơn vị Giải nghĩa 

CL2P N/m  Độ cứng lốp xe phía sau bên trái xe 

KL2P  Ns/m Hệ số cản  giảm chấn của lốp phía sau bên phải 

KL2T Ns/m  Hệ số cản giảm chấn của lốp phía sau bên trái 

V m/s Vận tốc chuyển động của ôtô  

T1   Trọng tâm của động cơ 

Cđc1 N/m  Độ cứng lò xo vị trí lắp động cơ thứ nhất 

Kđc1 Nm/s  Hệ số cản của giảm chấn vị trí lắp động cơ thứ nhất 

Cđc2 N/m  Độ cứng lò xo vị trí lắp động cơ thứ hai 

Kđc2 Nm/s  Hệ số cản của giảm chấn vị trí lắp động cơ thứ hai 

Cđc3 N/m  Độ cứng lò xo vị trí lắp động cơ thứ ba 

Kđc3 Nm/s  Hệ số cản của giảm chấn vị trí lắp động cơ thứ ba 

Cđc4 N/m  Độ cứng lò xo vị trí lắp động cơ thứ tƣ 

Kđc4 Nm/s  Hệ số cản của giảm chấn vị trí lắp động cơ thứ tƣ 

F


 N  Tổng các ngoại lực tác dụng lên vật 

qtF


 
N  Tổng các lực quán tính tác dụng lên vật 

 rad Chuyển động quay quanh trục Y  

 rad Chuyển động quay quanh trục X 

T1  m  Toạ độ suy rộng khối lƣợng không đƣợc treo phia trƣớc 

bên trái 

P1  m  Toạ độ suy rộng khối lƣợng không đƣợc treo phia trƣớc 

bên phải 

T2  m  Toạ độ suy rộng khối lƣợng không đƣợc treo phia sau 

bên trái 

P2  m  Toạ độ suy rộng khối lƣợng không đƣợc treo phia sau 

bên phải 

T1  trọng tâm của động cơ 

 rad Chuyển động quay của động cơ quanh trục X1 
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Ký hiệu Đơn vị Giải nghĩa 

 rad Chuyển động quay của động cơ quanh trục Y1 

TqtF 1  N  Lực quán tính khối lƣợng m1T bên trái 

TCLF 1  N  Lực đàn hồi của bánh xe phía trƣớc bên trái 

TKLF 1  N  Lực giảm chấn của bánh xe phía trƣớc bên trái 

TCF 1  N  Lực đàn hồi của hệ thống treo trƣớc bên trái  

TKF 1  N  Lực giảm chấn của hệ thống treo trƣớc bên trái 

PqtF 1  N  Lực quán tính khối lƣơng m1P bên phải  

PCLF 1  N  Lực đàn hồi của bánh xe phía trƣớc bên phải 

PKLF 1  N  Lực giảm chấn của bánh xe phía trƣớc bên phải 

PCF 1  N  Lực đàn hồi của hệ thống treo trƣớc bên phải 

PKF 1  N  Lực giảm chấn của hệ thống treo trƣớc bên phải 

TCLF 2  N  Lực đàn hồi của bánh xe phía sau bên trái 

TKLF 2  N  Lực giảm chấn của bánh xe phía sau bên trái 

TCF 2  N  Lực đàn hồi của khối lƣợng  treo sau bên trái 

TKF 2  N  Lực giảm chấn của hệ thống treo saubên trái 

PCLF 2  N  Lực đàn hồi của bánh xe sau bên phải 

PKLF 2  N  Lực giảm chấn của  bánh xe sau bên phải       

PCF 2  N  Lực đàn hồi của hệ thống treo sau bên phải 

PKF 2  N  Lực giảm chấn của hệ thống treo sau bên phải 

qtdcF
 N  Lực quán tính của đông cơ 

1dcCF  N  Lực đàn hồi của vị trí bắt động cơ thứ nhất 

1dcKF  N  Lực giảm chấn của vị trí bắt động cơ thứ nhất 

2dcCF  N  Lực đàn hồi của vị trí bắt động cơ thứ hai 

2dcKF  N  Lực giảm chấn của vị trí bắt động cơ thứ hai 

3dcCF  N  Lực đàn hồi của vị trí bắt động cơ thứ ba 
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Ký hiệu Đơn vị Giải nghĩa 

3dcKF  N  Lực giảm chấn của vị trí bắt động cơ thứ ba 

4dcCF  N  Lực đàn hồi của vị trí bắt động cơ thứ tƣ 

4dcKF   N Lực giảm chấn của vị trí bắt động cơ thứ tƣ 

Eq  Kỳ vọng toán học hoặc giá trị tung độ trung bình của các 

mấp mô mặt đƣờng 

K  Số lƣợng các giá trị đo đạc 

qi  Giá trị độ cao mấp mô tại điểm đo thứ i 

Pi  Xác suất xuất hiện độ cao mấp mô thứ i 

Dy   Phƣơng sai các mấp mô 
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